
Số tờ
 Số 

thửa 

 Diện tích 

thửa (m2) 
 Số tờ  Số thửa 

 DT thửa 

(m2) 

 Diện tích 

được 

giao (m2) 

Đất giao 

cho hộ (m2)

 Đất UB 

(m2) 

Tổng DT 

thu hồi (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Văn Bản Lãn Tranh 1 47 607 308 25 380 150 LUK 77.5                -   77.5 BB hội nghị

2
Nguyễn Văn Biên

Nguyễn Thị Sánh
Lãn Tranh 1 44 914 93.8 23 1171 42 42 LUC 93.8                -   93.8

GCN, đơn thu 

hồi hết thửa

3 Dương Văn Tám Lãn Tranh 1 47 656 210 25 428 160 LUK 25.5                -   25.5 BB hội nghị

4 Nguyễn Thị  Chữ Lãn Tranh 1 47 597 251.8 LUK 171.3                -   171.3
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

5
Nguyễn Văn Đễ

Dương Thị Thước
Lãn Tranh 1 47 603 240.5 25 387 205 205 LUK 137.2                -   137.2

GCN, đơn thu 

hồi hết thửa

Nguyễn Văn Đễ

Dương Thị Thước
Lãn Tranh 1 44 810 178.5 23 1185 72 72 LUC 178.5                -   178.5

GCN, đơn thu 

hồi hết thửa

6 Nguyễn Văn Đến Lãn Tranh 1 43 1056 68.9 23 112 102 102 LUC 68.9                -   68.9
SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

7
Nguyễn Văn Đích

Nguyễn Thị Quyên
Lãn Tranh 1 43 993 84.7 23

1375+137

6
46+44 LUC 84.7                -   84.7

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

8 Nguyễn Văn Điền Lãn Tranh 1 47 605 171.8 25 382 152 LUK 70                -   70 BB hội nghị

9  Dương Văn Định Lãn Tranh 1 47 546 302.1 25 250+251 115+152 LUK 216.8                -   216.8
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

10 Nguyễn Tiến Dũng Lãn Tranh 1 44 650 95.1 23 424 100 LUC 0.8                -   0.8 BB hội nghị

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI (ĐỢT 2)

Thực hiện dự án: Đường nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292(đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tại xã Liên Chung, huyện Tân yên

Địa điểm: thôn Lãn Tranh 1, Lãn Tranh 2, Lãn Tranh 3, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số….../QĐ- UBND ngày……../….../2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Tên chủ sử dụng
Địa chỉ chủ 

sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐ 

địa chính

Thông tin thửa đất theo 

GCN, HS ĐC

Loại 

đất



11
Nguyễn Văn Dũng

Dương Thị Hin
Lãn tranh 1 44 395 187.2 23 128 94 94 LUC 94.2                -   94.2 GCN

12 Dương Văn Hà Lãn Tranh 1 44 772 21.9 23 827 9 LUC 1.5                -   1.5 BB hội nghị

Dương Văn Hà Lãn Tranh 1 44 863 109.2 23 843 132 LUC 1.6                -   1.6 BB hội nghị

Dương Văn Hà Lãn Tranh 1 44 815 29 23 1192 24
BCS

(BHK)
29                -   29 BB hội nghị

13 Nguyễn Văn Hào Lãn Tranh 1 43 1052 143 23 1614 102 102 LUC 143                -   143
SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

14
Nguyễn Thị Hàm

Tạ Thị Lực
Lãn Tranh 1 45 79 120.5 18

1928+192

2
154+51 BHK 120.5                -   120.5 BB hội nghị

15
Dương Văn Hưng

Nguyễn Thị Hòa
Lãn Tranh 1 44 867 134.3 23 1178 72 72 LUC 134.3                -   134.3 GCN

Dương Văn Hưng

Nguyễn Thị Hòa
Lãn Tranh 1 45 78 54.8 18 1603 56 BHK 54.8                -   54.8 BB hội nghị

16
Dương Văn Nha

Dương Thị Vân
Lãn Tranh 1 47 497 116.1 25 239 84 LUK 116.1                -   116.1

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

17 Dương Văn Khang Lãn Tranh 1 45 73 64.9 18 1605 68 BHK 64.9                -   64.9
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Dương Văn Khang Lãn Tranh 1 45 75 164.6 18 1604 159 BHK 164.6                -   164.6
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

18
Ngô Xuân Lân 

 Nguyễn Thị Vở
Lãn Tranh 1 47 602 459.1 25 388-1 358 358 LUK 220.4                -   220.4

GCN, đơn thu 

hồi hết thửa

19 Nguyễn Thị Lộc Lãn Tranh 1 47 569 126.3 25 366 213 LUK 41.6                -   41.6 BB hội nghị

20 Bùi Hữu Luân Lãn Tranh 1 45 74 98.8 18 1921 51 BHK 98.8                -   98.8 BB hội nghị

21
Dương Văn Thuân

Dương Thị Dược
Lãn Tranh 1 45 96 58.1 18 1928 154 BHK 58.1                -   58.1 BB hội nghị

22
Nguyễn Văn Lượng

Nguyễn Thị Dung
Lãn Tranh 1 45 67 42.3 18 1622 38 BHK 42.3                -   42.3

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

23 Nguyễn Thị Lưu Lãn Tranh 1 47 630 174 25 411 150 LUK 174                -   174
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa



24
Nguyễn Văn Mai

Nguyễn Thị Triệu
Lãn Tranh 1 45 84 99 18 1920 87 BHK 99                -   99 BB hội nghị

Nguyễn Văn Mai

Nguyễn Thị Triệu
Lãn Tranh 1 47 570 169.9 25 255 410 LUK 55.8                -   55.8 BB hội nghị

25 Hoàng Văn Máng Lãn Tranh 1 43 899 186.7 23 1164 182 182 LUC 65.8                -   65.8 GCN

Hoàng Văn Máng Lãn Tranh 1 47 503 158.8 25 230 67 67 LUK 88.3                -   88.3 GCN

26
Hoàng Văn Thượng

Nguyễn Thị Trường
Lãn Tranh 1 47 598 148.6 LUK 148.6                -   148.6

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Hoàng Văn Thượng

Nguyễn Thị Trường
Lãn Tranh 1 43 897 140.4 23 1160 100 100 LUC 0.4                -   0.4 SĐC

27
Dương Thị Mùi 

Nguyễn Văn Hà 
Lãn Tranh 1 43 1055 155.4 23 1609 174 LUC 19.8                -   19.8 BB hội nghị

28
Dương Văn Mùi

Dương Thị Dụng
Lãn Tranh 1 44 817 111 23 1193 111 LUC 19.2                -   19.2 BB hội nghị

Dương Văn Mùi

Dương Thị Dụng
Lãn Tranh 1 47 653 242.3 25 425 155 LUK 79.5                -   79.5 BB hội nghị

29
Dương Văn Nguyện

Nguyễn Thị Hồng
Lãn Tranh 1 44 981 122.9 23 1395 370 370 LUC 44.1                -   44.1 SĐC

30 Nguyễn Văn Nam Lãn Tranh 1 44 805 182.9 23 842 150 LUC 25.7                -   25.7 BB hội nghị

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Hưởng
Lãn Tranh 1 47 604 486 25 384 227 227 LUK 242                -   242

SĐC, Ủy quyền, 

đơn thu hồi hết 

thửa

31
Dương Văn Nghị

Vương Thị Thêm
Lãn Tranh 1 43 1054 130.5 23

1377+161

2
84+71 LUC 130.5                -   130.5 BB hội nghị

32 Dương Văn Phúc Lãn Tranh 1 47 632 174.7 25 416 131 LUK 174.7                -   174.7
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

33
Nguyễn Khánh  

Phương

Nguyễn Thị Thơm

Lãn Tranh 1 44 862 283.5 23 1169 129 129 LUC 177.8                -   177.8 GCN

34
Dương Xuân Quý  

Dương Thị Hợp
Lãn Tranh 1 44 502 585 23 110 242 242 LUC 585                -   585

SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa



Dương Xuân Quý Lãn Tranh 1 43 950 89 23 1366 97 97 LUC 89                -   89
SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

Dương Xuân Quý Lãn Tranh 1 44 687 151.7 23 645 158 158 LUC 2.9                -   2.9
SĐC, xác nhận 

sai tên

35 Dương Văn Quỳ Lãn Tranh 1 44 648 138.6 23 445 139 139 LUC 138.6                -   138.6
SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

36 Dương Văn Sơn Lãn Tranh 1 44 501 380.6 23 107+108 68+246 LUC 222.3                -   222.3 BB hội nghị

Dương Văn Sơn Lãn Tranh 1 43 951 45.8 23 1364 42 42 LUC 45.8                -   45.8
SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

37 Tạ Văn Thành Lãn Tranh 1 43 1006 224.1 23 1387 155 155 LUC 224.1                -   224.1
GCN, đơn thu 

hồi hết thửa

Tạ Văn Thành Lãn Tranh 1 47 568 164.8 25 253 175 LUK 164.8                -   164.8
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Tạ Văn Thành Lãn Tranh 1 45 69 58.2 18 1620 56 BHK 58.2                -   58.2
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

38 Tạ Bá Toản Lãn Tranh 1 45 70 28.7 18 1620 56 BHK 28.7                -   28.7
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

39
Nguyễn Văn Thoán

Giáp Thị Chín
Lãn Tranh 1 45 90 109.5 18 1918 107 BHK 109.5                -   109.5 BB hội nghị

40 Tạ Bá Tích Lãn Tranh 1 45 72 56.5 18 1620 56 BHK 56.5                -   56.5
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Tạ Bá Tích Lãn Tranh 1 47 545 249.4 25 252 126 LUK 163.2                -   163.2
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

41
Nguyễn Quý Trưởng

Dương Văn Khánh
Lãn Tranh 1 47 504 262.2 25

226+227+

229
67+67+60 67+67+60 LUK 139.8                -   139.8 SĐC, Ủy quyền 

42 Nguyễn Qúy Tuân Lãn Tranh 1 44 692 315.8 23 652 326 326 LUC 315.8                -   315.8
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

43 Nguyễn Văn Vĩnh Lãn Tranh 1 47 631 232.9 25 415 228 LUK 232.9                -   232.9
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

44 Dương Văn Vui Lãn Tranh 1 44 777 220.9 23 818 105 105 LUC 43.7                -   43.7 GCN

45 Nguyễn Thị Quế Lãn Tranh 1 44 809 74.2 23 1180 24 LUC 74.2                -   74.2 BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa



46
Dương Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thuận
Lãn Tranh 1 47 566 210.4 25 254 190 LUK 117.7                -   117.7 BB hội nghị

Dương Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thuận
Lãn Tranh 1 45 85 56 18 1919 61 BHK 56                -   56 BB hội nghị

47
Nguyễn Thị Ý

(Dương Văn Hạnh)
Lãn Tranh 1 44 806 184.4 23 841 73 73 LUC 5.3                -   5.3 GCN

Nguyễn Thị Ý

(Dương Văn Hạnh)
Lãn Tranh 1 47 584 272.5 25 370 140 140 LUK 75.3                -   75.3 GCN

48 Dương Văn Chiến Lãn Tranh 2 45 104 57.3 18 1902 50 BHK 57.3                -   57.3 BB hội nghị

49 Nguyễn Thị Chinh Lãn Tranh 2 48 254 61.9 BHK 7.5                -   7.5 BB hội nghị

50 Dương Văn Chúc Lãn Tranh 2 43 996 48.5 23 1373 60 60 LUC 48.5                -   48.5
SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

51 Nguyễn Xuân Chương Lãn Tranh 2 45 87 74.3 18
1914+191

3
28+30 BHK 74.3                -   74.3 BB hội nghị

52 Dương Thị Cù Lãn Tranh 2 43 1093 144.4 23 1132 85 LUK 30.8                -   30.8 BB hội nghị

53 Nguyễn Quang Đại Lãn Tranh 2 44 355 581.4 18
1888+188

9+1890

186+169+

169
LUK 581.4                -   581.4

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

54 Lê Văn Đạo Lãn Tranh 2 48 300 69.3 22 800 56 BHK 69.3                -   69.3 BB hội nghị

55
Nguyễn Thị Thắm

Dương Văn Độ
Lãn Tranh 2 45 86 44.6 18 1915 42 BHK 44.6                -   44.6 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thắm

Dương Văn Độ
Lãn Tranh 2 48 258 121.1 23

2102+210

3
68+12 BHK 121.1                -   121.1 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thắm

Dương Văn Độ
Lãn Tranh 2 48 262 29.3 23 2098 38 LUK 29.3                -   29.3 BB hội nghị

Nguyễn Thị Thắm

Dương Văn Độ

(UBND xã)

Lãn Tranh 2 48 255 233.3 23 2107 229 BHK                 -          233.30 233.3 Đất công ích

56
Nguyễn Văn Lưu 

Phạm Thị Di (vợ)
Lãn tranh 2 44 277 170.1 18 1853 141 LUK 68.4                -   68.4 BB hội nghị

Nguyễn Văn Lưu 

Phạm Thị Di (vợ)
Lãn Tranh 2 48 328 246.7 22 793 239 LUC 246.7                -   246.7

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa



57
Nguyễn Văn Đồng 

Nguyễn Thị Hằng
Lãn tranh 2 44 280 172.7 18 1854 96 LUK 81.1                -   81.1 BB hội nghị

58 Lê Văn Hà Lãn Tranh 2 45 127 92.7 18 1947 82 BHK 11.6                -   11.6 BB hội nghị

Lê Văn Hà Lãn Tranh 2 48 331 248.5 22 808 212 LUK 176.5                -   176.5
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

59 Lê Văn Hải Lãn Tranh 2 44 348 210.6 18 1878 211 LUK 210.6                -   210.6 BB hội nghị

60 Nguyễn Văn Hội Lãn Tranh 2 45 82 71.8 18 1926 99 BHK 71.8                -   71.8
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

61 Nguyễn Văn Hồng Lãn Tranh 2 45 89 67.7 18 1911 60 BHK 67.7                -   67.7 BB hội nghị

Nguyễn Văn Hồng Lãn Tranh 2 45 91 43.7 18 1917 40 BHK 43.7                -   43.7 BB hội nghị

Nguyễn Văn Hồng Lãn Tranh 2 45 95 49.9 18
1932+193

3
26+19 BHK 49.9                -   49.9 BB hội nghị

62 Nguyễn Văn Hợp Lãn Tranh 2 43 1092 209.6 23 1136 154 LUK 63.9                -   63.9 BB hội nghị

63
Đỗ Huy Huấn

(Dương Văn Chúc)
Lãn Tranh 2 48 334 257.2 22

801+803/

1
74+120 74+120 BHK 82                -   82

GCN, SĐC, ủy 

quyền

64 Đỗ Huy Bằng Lãn tranh 2 44 285 299.6 18 1860 351 LUK 173.8                -   173.8 BB hội nghị

65
Dương Văn Khương

Đỗ Thị Thế
Lãn tranh 2 44 279 211.6 18 1856 190 LUK 89.3                -   89.3 BB hội nghị

66 Lê Thị Là Lãn Tranh 2 44 346 296.1 18 1889 302 302 LUK 296.1                -   296.1 GCN

67
Đỗ Thị Lệ 

 Nguyễn Văn Bút
Lãn Tranh 2 48 353 175.6 25 49-1 102 102 LUC 175.6                -   175.6 GCN

68
Nguyễn Văn Long

Dương Văn Quân
Lãn Tranh 2 43 997 104.7 23

1378 

+1379
22+76 LUC 104.7                -   104.7

BB hội nghị, hết 

thửa

69
Nguyễn Thị Bằng 

Nguyễn Văn Quỳnh
Lãn Tranh 2 45 121 75.4 18

1898+190

1
68+16 BHK 75.4                -   75.4

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Nguyễn Thị Bằng 

Nguyễn Văn Quỳnh
Lãn Tranh 2 45 101 86.5 18 1935 62 BHK 86.5                -   86.5 BB hội nghị



Nguyễn Thị Bằng 

Nguyễn Văn Quỳnh
Lãn Tranh 2 45 102 74 18

1927+192

9+1930
41+39+38 BHK 74                -   74

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

70
Nguyễn Văn Mỹ

Phạm Thị Luận
Lãn Tranh 2 48 354 81.3 25 50+51 200+175 LUC 81.3                -   81.3

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

71 Nguyễn Thị Ngoạn Lãn Tranh 2 43 947 71.3 23 1372 81 LUC 71.3                -   71.3
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

72
Nguyễn Văn Nam

Đỗ Thị Tĩnh
Lãn Tranh 2 45 108 21.1 18 1906 19 BHK 21.1                -   21.1 BB hội nghị

73
Nguyễn Văn Năm

Nguyễn Thị Luyến
Lãn Tranh 2 45 100 28.8 18 1934 22 BHK 28.8                -   28.8 BB hội nghị

74 Đỗ Huy Nho Lãn Tranh 2 45 106 71 18 1900 66 BHK 71                -   71 BB hội nghị

Đỗ Huy Nho Lãn Tranh 2 43 1090 137.8 23 1139 182 LUK 137.8                -   137.8
BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

75
Nguyễn Văn Nhượng 

Nguyễn Thị Hoan
Lãn Tranh 2 48 333 236.4 22 804 204 LUK 150.4                -   150.4

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Nguyễn Văn Nhượng

Nguyễn Thị Hoan
Lãn Tranh 2 48 15 166.1 23 1144 167 LUK 166.1                -   166.1

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

76
Đỗ Huy Phác

Dương Thị Xuyến
Lãn Tranh 2 45 114 51.8 18 1941 54 BHK 51.8                -   51.8

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

77
Nguyễn Thị Phong 

(Nhã)
Lãn Tranh 2 44 399 226 23 139 226 LUK 226                -   226

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Nguyễn Thị Phong 

(Nhã)
Lãn Tranh 2 45 99 54.5 18 1931 48 BHK 54.5                -   54.5

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

78
 Nguyễn Văn Phú

Hoàng Thị Cống
Lãn Tranh 2 43 948 100 23 1371 76 76 LUC 100                -   100

SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

 Nguyễn Văn Phú

Hoàng Thị Cống
Lãn Tranh 2 48 58 199.3 23 1863 178 178 LUC 199.3                -   199.3

SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

79 Nguyễn Văn Soan Lãn Tranh 2 45 112 26.5 18 1896 25 BHK 26.5                -   26.5 BB hội nghị

80 Nguyễn Xuân Huyên Lãn Tranh 2 45 103 44.3 18 1912 36 BHK 44.3                -   44.3 BB hội nghị

81 Lê Văn Sơn Lãn Tranh 2 45 115 81.5 18 1937 84 BHK 81.5                -   81.5 BB hội nghị



82
Nguyễn Văn Sướng

Dương Thị Dung
Lãn Tranh 2 43 1096 412.9 23 1138 175 LUK 201.1                -   201.1 BB hội nghị

83
Nguyễn Văn Sửu

Hà Thị Hoa
Lãn Tranh 2 48 57 160.7 23 1867 140 LUC 160.7                -   160.7

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

84
Nguyễn Văn Sỹ

Đỗ Thị Oanh
Lãn Tranh 2 45 107 42.7 18 1905 42 BHK 42.7                -   42.7 BB hội nghị

Nguyễn Văn Sỹ

Đỗ Thị Oanh
Lãn Tranh 2 48 16 98.6 23 1862 168 168 LUC 98.6                -   98.6

SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

85
Nguyễn Hữu Thập

Nguyễn Thị Đinh
Lãn tranh 2 44 309 138.4 18 1863 130 LUK 138.4                -   138.4

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Nguyễn Hữu Thập

Nguyễn Thị Đinh
Lãn Tranh 2 45 92 37.6 18 1910 33 BHK 37.6                -   37.6 BB hội nghị

86
Nguyễn Văn Thìn

Dương Thị Tĩnh
Lãn Tranh 2 45 81 113.2 18

1923+192

4+1925
68+48+34 BHK 113.2                -   113.2

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

Nguyễn Văn Thìn

Dương Thị Tĩnh
Lãn Tranh 2 45 124 68.7 18 1893 55 BHK 9.4                -   9.4 BB hội nghị

87 Đỗ Huy Thơ Lãn Tranh 2 45 110 24.8 18 1907 22 BHK 24.8                -   24.8 BB hội nghị

88
Phạm Thị Thời 

Dương Văn Thư
Lãn tranh 2 44 351 167.1 18 1884 118 LUK 167.1                -   167.1 BB hội nghị

89 Dương Văn Thức Lãn Tranh 2 45 93 37.7 18 1909 71 BHK 37.7                -   37.7 BB hội nghị

90
Dương Văn Tĩnh

Nguyễn Thị Long
Lãn tranh 2 44 281 268.1 18 1851 169 LUK 123.3                -   123.3 BB hội nghị

Dương Văn Tĩnh

Nguyễn Thị Long
Lãn tranh 2 44 284 209.7 18 1852 169 LUK 124.8                -   124.8 BB hội nghị

Dương Văn Tĩnh

Nguyễn Thị Long
Lãn tranh 2 44 352 176.4 18 1881 179 LUK 176.4                -   176.4 BB hội nghị

91
Dương Văn Thực 

Nguyễn Thị Phi
Lãn Tranh 2 48 195 93.2 23 2040 88 88 BHK 93.2                -   93.2

SĐC, đơn thu hồi 

hết thửa

92 Đỗ Huy Tình Lãn Tranh 2 45 109 24.8 18 1897 25 BHK 24.8                -   24.8 BB hội nghị

93 Dương Văn Toản Lãn tranh 2 44 278 125.9 18 1849/2 240 240 LUK 36.4                -   36.4 SĐC



94
Nguyễn Xuân Trường

Đỗ Thị Phúc
Lãn Tranh 2 43 1097 163.5 23 1137 170 LUK 64                -   64 BB hội nghị

95
Dương Văn Tuyển

Vũ Thị Tiến
Lãn Tranh 2 48 329 248.5 25 46 277 LUC 248.5                -   248.5

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

96 Đỗ Thị Tuyết Lãn Tranh 2 43 1091 155.4 23 1130 172 LUK 15.7                -   15.7 BB hội nghị

97 Dương Thị Viễn Lãn Tranh 2 48 256 42.3 BHK 42.3                -   42.3 BB hội nghị

Dương Thị Viễn Lãn Tranh 2 48 327 438 22 792 215 215 LUC 158.9                -   158.9 GCN

98 Dương Văn Vượng Lãn Tranh 2 43 1094 147 23 1132 85 LUK 24.1                -   24.1 BB hội nghị

Dương Văn Vượng Lãn tranh 2 44 354 289.5 18
1885+188

6+1887

117+115+

115
LUK 289.5                -   289.5 BB hội nghị

99
Nguyễn Thị Xuân 

Dương Văn Tèo
Lãn Tranh 2 45 116 35.7 18 1940 31 BHK 35.7                -   35.7 BB hội nghị

Nguyễn Thị Xuân 

Dương Văn Tèo
Lãn Tranh 2 45 122 89.1 18 1895 74 BHK 89.1                -   89.1

BB hội nghị, đơn 

thu hồi hết thửa

100
Nguyễn Đức Thế 

(UBND xã)
Lãn Tranh 3 45 83 1154.3 NTS                 -            938.2 938.2 Đất công ích

Nguyễn Đức Thế 

(UBND xã)
Lãn Tranh 3 45 131 3989.2 NTS                 -         1,331.8 1331.8 Đất công ích

101 Dương Thị Thơ Lãn Tranh 3 44 251 210.4 18 1848 168 168 LUK 41.1                -   41.1 SĐC

102 Dương Mạnh Tuyết Lãn Tranh 3 44 252 221.1 18 1847-1 196 196 LUK 26.9                -   26.9 SĐC

103 UBND xã Lãn Tranh 1 44 556 213.9 LUC                 -   154.5 154.5

UBND xã Lãn Tranh 2 43 1003 9.5 23 1386 14 BCS                 -   9.5 9.5

UBND xã Lãn Tranh 1 44 705 643 BCS                 -   61.1 61.1

UBND xã Lãn Tranh 3 45 120 79.7 18 DGT                 -   49.9 49.9

27,571.5     -        -          -         5,392.0  -      14,476.3     2,778.3     17,254.6     -                     Tổng
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